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Họ và tên HS: ………………………………………   Lớp: ….. 

PHIẾU LUYỆN 

Bài 1: Đặt tính rồi tính 

12 + 3 

.............. 

.............. 

      .............. 

10 + 9 

.............. 

.............. 

      .............. 

19 + 0 

.............. 

.............. 

      .............. 

16 - 4 

.............. 

.............. 

      .............. 

17 - 2 

.............. 

.............. 

      .............. 

Bài 2:  > ;  < ; = ? 

13 + 4 …. 17 13 + 5 …. 17 – 1  17 – 7 …. 17 – 5  

17 – 2 …. 16 14 + 0 …. 17 – 3 12 + 0 …. 12 – 0 

16 + 1 …. 15 13 + 6 …. 19 – 1  4 + 13 …. 16 – 2  

14 + 4 …. 18 11 + 4 …. 12 + 6 16 - 1 + 4 …. 18 + 0 

Bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm 

+ Số 48 gồm  …  chục và …  đơn vị.               + Số liền trước số 20 là :……. 

+ Số 53 gồm  …  chục và … đơn vị.                + Số liền sau số 10 là :….….  

+ Số …. gồm 1 chục và 8 đơn vị.                     + Số bé nhất có một chữ số là :…… 

+ Số 10 gồm  …  chục và  …  đơn vị               + Số bé nhất có hai chữ số là:….. 

 

 

Bài 4: Số? 

 

 

 

Bài 5: Viết tính theo tóm tắt sau 

a) An có             : 10 viên bi 

Cho bạn          :  5 viên bi       

Còn lại            : … viên bi? 

b) Nam               :  13 sticker 

Hùng              :    6 sticker 

Cả hai bạn      : … sticker? 

 

 

 

 

Bài 6: Hình bên có 

……….. hình vuông 

…………tam giác 

 

              



 

 

      

           


